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DANH SÁCH 

Các trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn Quốc gia 

từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022 

 

STT Tên đơn vị Huyện/Tp Đạt chuẩn KĐCLGD Chuẩn Quốc gia 

Số 

QĐ 

Ngày ký Cấp 

độ 

Số 

QĐ 

Ngày ký Mức 

độ 

I MẦM NON 

1 Mầm non Đạ Nhim Lạc Dương 938 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

2 Mầm non Sơn Ca Lạc Dương 937 21/12/2021 3 3051 29/12/2021 2 

3 Mẫu giáo Tư Thục Thiên An Bảo Lộc 939 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

4 Mẫu giáo Thăng Long Lâm Hà 956 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

5 Mẫu giáo Đà Loan Đức Trọng 954 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

6 Mầm non Hoa H ng    Hà L m Đạ Huoai 20 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

7 Mầm non Sao Mai Di Linh 21 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

8 Mẫu giáo Măng Non Di Linh 22 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

9 Mẫu giáo Bảo Thuận Di Linh 23 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

10 Mầm non Tiên Hoàng Cá  Tiên 24 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

11 Mầm non Đạ K' Nàng Đam Rông 57 24/01/2022 2 170 27/01/2022 1 

12 Mầm non Hoa Mai Đạ Tẻh 58 24/01/2022 2 170 27/01/2022 1 

13 Mầm non 3 Đà Lạ  59 24/01/2022 2 170 27/01/2022 1 

14 Mầm non Hoa Sen Đạ Tẻh 123 07/3/2022 2 431 17/3/2022 1 

15 Mầm non T n Lạc Bảo L m 219 12/04/2022 2 697 20/04/2022 1 

16 Mầm non Hương L m Đạ Tẻh 220 12/04/2022 2 697 20/04/2022 1 

17 Mầm non Tà Nung Đà Lạ  221 12/04/2022 2 697 20/04/2022 1 

18 Mầm non 4 Đà Lạ  422 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

19 Mầm non Hoàng Anh Đạ Tẻh 423 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

20 Mầm non Họa Mi Đạ Tẻh 424 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

21 Mầm non Hiển Linh Đà Lạ  425 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

22 Mầm non Tu Tra Đơn Dương 426 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

23 Mầm non D' Ran Đơn Dương 427 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

24 Mẫu giáo T n Hà Lâm Hà 427 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

25 Mẫu giáo Đan Phượng Lâm Hà 443 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

26 Mầm non 5 Đà Lạ  444 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

27 Mầm non Đ ng Nai Cát Tiên 445 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

28 Mẫu giáo T n Thượng Di Linh 446 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

29 Mẫu giáo Đinh Lạc Di Linh 447 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

30 Mẫu giáo Hoà Nam Di Linh 455 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

II TIỂU HỌC 

1 Tiểu học Đạ M'Rông Đam Rông 944 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

2 Tiểu học Đưng K' Nớ Lạc Dương 945 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

3 Tiểu học Phi Tô Lâm Hà 946 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

4 Tiểu học Lộc Thành B Bảo L m 947 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

5 Tiểu học T n Nghĩa II Di Linh 948 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 



2 

 

6 Tiểu học Bảo Thuận Di Linh 957 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

7 Tiểu học Ka Đô   Đơn Dương 25 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

8 Tiểu học    Hà L m  Đạ Huoai 55 24/01/2022 2 170 27/01/2022 1 

9 Tiểu học Từ Liêm Lâm Hà 121 07/3/2022 2 431 17/3/2022 1 

10 Tiểu học Nghĩa Lập Đơn Dương 122 07/3/2022 2 431 17/3/2022 1 

11 Tiểu học T n Văn 3 Lâm Hà 222 12/4/2022 2 697 20/4/2022 1 

12 Tiểu học Quảng Trị Đạ Tẻh 223 12/4/2022 2 697 20/4/2022 1 

13 Tiểu học Đinh Văn 5 Lâm Hà 429 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

14 Tiểu học Gia L m Lâm Hà 430 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

15 Tiểu học Ninh Gia Đức Trọng 431 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

16 Tiểu học An Hiệp Đức Trọng 448 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

17 Tiểu học R' Lơm Đơn Dương 432 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

18 Tiểu học Lộc Sơn   Bảo Lộc  449 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

19 Tiểu học Đam B'ri Bảo Lộc  450 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

20 Tiểu học Tà Nung Đà Lạ   451 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

III TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1 THCS Kambutte Đơn Dương 940 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

2 THCS Thạnh Mỹ Đơn Dương 941 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

3 THCS Trần Phú Đam Rông 942 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

4 THCS Xã Lát Lạc Dương 958 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

5 TH&THCS Tà Hine Đức Trọng 943 21/12/2021 2 3051 29/12/2021 1 

6 THCS Nguyễn Đình Chiểu Đà Lạ  26 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

7 THCS    Đạ Oai Đạ Huoai 27 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

8 THCS Hòa Trung Di Linh 28 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

9 THCS Lê Lợi Di Linh 29 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

10 THCS Nam Ninh Cát Tiên 30 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

11 THCS Gia Viễn Cát Tiên 31 17/01/2022 2 158 25/01/2022 1 

12 THCS Nguyễn Văn Trỗi Đạ Tẻh 56 24/01/2022 2 170 27/01/2022 1 

13 THCS Lộc Quảng Bảo L m 125 07/3/2022 2 431 17/3/2022 1 

14 TH&THCS Vừ A Dính Bảo L m 124 07/3/2022 2 431 17/3/2022 1 

15 TH&THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Bảo L m 225 12/4/2022 2 697 20/4/2022 1 

16 THCS Lam Sơn Đà Lạ  224 12/4/2022 2 697 20/4/2022 1 

17 PT DTNT THCS Bảo L m Bảo L m 226 12/4/2023 2 697 20/4/2022 1 

18 THCS Gia Lâm Lâm Hà 433 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

19 THCS Lạc L m  Đơn Dương 434 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

20 THCS N'Thol Hạ Đức Trọng 435 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

21 THCS Liêng Trang Đam Rông 436 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

22 THCS Phan Chu Trinh Bảo Lộc 452 31/5/2022 3 1003 06/6/2022 2 

23 THCS Nguyễn Du  Di Linh 437 31/5/2022 2 1003 06/6/2022 1 

IV TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1 THPT Di Linh Di Linh 818 18/11/2021 3 2892 02/12/2021 2 

2 THCS&THPT Lộc Bắc Bảo L m 819 18/11/2021 2 2892 02/12/2021 1 

3 THPT Trần Phú Đà Lạ  60 24/01/2022 3 170 27/01/2022 2 

4 THPT Bùi Thị  u n Đà Lạ  120 07/3/2022 3 431 17/3/2022 2 

 


